	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN
	ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI 

Năm học 2011-2012
Môn: Sinh học 6
Thời gian làm bài: 90’ phút


Câu 1(1đ): Quan sát các cây xanh có tên ở bảng dưới đây rồi dùng kí hiệu  + (có) hoặc – (không có) điền vào các cột trong trong bảng sau cho thích hợp

	TT
	Tên cây
	Đặc điểm

	
	
	Có hoa
	Không có hoa
	Cây lâu năm
	Cây một năm

	1
	Cây ngô
	
	
	
	

	2
	Cây nhãn
	
	
	
	

	3
	Cây rêu
	
	
	
	

	4
	Cây táo
	
	
	
	


Câu 2 (2đ): Trình bày các loại rễ biến dạng. Mỗi loại dễ lấy 2 ví dụ.

Câu 3 (3đ) : Hãy nêu tên, đặc điểm và chức năng của những bộ phận chính ở hoa. Bộ phận nào là quan trọng nhất? Vì sao?

Câu 4 (2,5đ): Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm gì? Những đặc điểm đó có lợi gì cho hoa?

Câu 5 (1,5đ): Vì sao thực vật hạt kín lại có thể phát triển đa dạng phong phú như ngày nay?  Nêu đặc điểm của cây thực vật hạt kín bé nhất và cây thực vật hạt kín có lá khổng lồ?

---------------Hết---------------

	PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU

TRƯỜNG THCS TRÀNG AN
	HƯỚNG DẪN CHẤM

Môn: Sinh học 6



Câu 1: (1đ)
	TT
	Tên cây
	Đặc điểm

	
	
	Có hoa
	Không có hoa
	Cây lâu năm
	Cây một năm

	1
	Cây ngô
	+
	
	
	+

	2
	Cây nhãn
	+
	
	+
	

	3
	Cây rêu
	
	+
	
	+

	4
	Cây táo
	+
	
	+
	


Câu 2(2đ): Mỗi ý đúng được 0.5đ

· Rễ củ: rễ phình to, chứa chất dự trữ cho cây khi ra hoa, tạo quả. VD: Củ cải, cà rốt

· Rễ móc: Rễ phụ mọc từ thân và cành trên mặt đất, móc vào trụ bám, giúp cây leo lên. VD: trầu không, hồ tiêu ….

· Rễ thở: sống trong điều kiện thiếu không khí, rễ mọc ngược lên từ trên mặt đất, lấy ôxi cung cấp cho các phần rễ dưới đất. VD: bụtmọc, mắm…

· Giác mút: rễ biến đổi thành giác mút đâm vào thân hoặc cành của cây khác. VD: tơ hồng, tầm gửi….

Câu 3 (3đ): Mỗi ý đúng được 0.5đ

· Các bộphận chính: đài, tràng, nhị và nhuỵ

· Đài và tràng làm thành bao hoa bảo vệ nhị và nhuỵ.

· Tràng gồm nhiều cánh hoa, màu sắc khác nhau tuỳ loại.

· Nhị có nhiều hạt phấn mang tế bào sinh dục đực.

· Nhuỵ có bầu chứa noãn mang tế bào sinh dịc cái. 

· Nhị và nhuỵ là bộ phận quan trọng nhất vì nó là bộ phận sinh sản chủ yếu của hoa.

Câu 4(1.5đ): Mỗi ý đúng được 0.25đ


Hoa thụ phấn nhờ gió có đặc điểm: 

· Hoa nằm ở ngọn cây

· Bao hoa thường tiêu giảm.

· Chi nhị dài, hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ

· Đầu nhuỵ thường có lông dính

· Lợi ích: Dễ thụ phấn cho hoa

Câu 5 (2.5đ): 

· Thực vật hạt kín là nhóm thực vật có hoa. Đặc điểm chung: Cơ quan sinh dưỡng phát triển (dễ cọc, rễ chùm, thân gỗ, thân cỏ…), trong thân có mạch dẫn phát triển. Có hoa quả. Hạt nằm trong quả (trước đó noãn nằm trong bầu) là một ưu thế của thực vật hạt kín vì nó được bảo vệ tốt hơn. Hoa và quả có rất nhiều dạng khác nhau. Môi trường sống đa dạng. Đây là nhóm thực vật tiến hoá hơn cả. (1.5đ)

· TV hạt kín Bé nhất là bèo tấm: Cơ quan sinh dưỡn chỉ là một phiến nhỏ, mỏng, màu lục với một rễ. (0.5đ)
· TV hạt kín có lá khổng lồ: Cây nong tằm (Nam Mĩ) : đường kính > 1m. (0.5đ)
--------------------Hết-----------------
